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I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC VÀ THÔNG TIN CÁ NHÂN:
Họ và tên:…………………………………Giới tính:………………	
Ngày, tháng, năm sinh:………………………     Dân tộc:………………………………….	
Nơi sinh:		……………………………………
Số CCCD:……………………………………………………………………..............................
Ngày cấp:……………… Nơi cấp:………….................................................................................
Mã số nghiên cứu sinh: .................................................................................................................
Ngành: ……………. …………………………...Mã ngành:.. …..	….
Khóa: ………………………………                   Niên khóa: 20…….... – 20………
Chức vụ, đơn vị công tác:………………..………………………………………………………
Điện thoại liên lạc: 	 	…
Emaill:……………………………...		…
Địa chỉ thường trú:……………………………………………………………………….	…
Địa chỉ liên lạc:………………………………………………………………………………	…
II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO:
1. Đại học:
	Hệ đào tạo:………………………………………………………………………………
	Thời gian đào tạo từ:	/	 /	 đến 	/	/………………….
	Nơi đào tạo (Trường/Viện, Quốc gia):……………………………………………………
	Ngành đào tạo:	…………………………………………………………………………….
	(nếu có bằng đại học thứ hai cũng khai các nội dung như trên)
2. Thạc sĩ:
	Thời gian đào tạo từ:	/	 /	 đến 	…../	….... /	……..
	Nơi đào tạo (Trường/Viện, Quốc gia):	
	Ngành đào tạo:	
	Tên luận án:	
	Người hướng dẫn:	
    (nếu có bằng thạc sĩ thứ hai cũng khai các nội dung như trên)
3. Bổ túc hoặc hoàn chỉnh kiến thức Thạc sĩ:
	Thời gian đào tạo từ:………. ….đến ……………………………………………..
	Nơi đào tạo (Trường, Viện/ Quốc gia):………………………………………………
	Ngành đào tạo:………………………………..……………………………………..
	Số học phần bổ sung kiến thức(nếu có):…………………………………..
	Giấy chứng nhận số:	cấp ngày: …………………..
4. Tiến sĩ ngành khác (trước khi đi học Nghiên cứu sinh tại trường - Nếu có):
	Thời gian đào tạo từ:…………………….đến……………………….
        Ngành:………………………………………………………………………………...  
	Tên luận án:…………………………………………………………………………
       ……………………………………………………………………………………….
	Người hướng dẫn:…………………………………………………………………….
	Ngày Tháng Năm cấp bằng: ………………………Số bằng: ………………………
         Nơi đào tạo (Trường, Viện, Quốc gia):………………………………………………
6. Trình độ ngoại ngữ (biết ngoại ngữ gì, Văn bằng/Chứng chỉ, mức độ):………………
7. Học vị, học hàm, chức vụ kỹ thuật được chính thức cấp; số bằng, ngày và nơi cấp:………………………………………………………………………	
III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN (kể từ khi tốt nghiệp đại học) 
	Thời gian
	Nơi công tác
	Công việc đảm nhận

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


IV. CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ: (Ghi rõ tên công trình, nơi công bố, ngày tháng năm, số tài liệu công bố. Nếu không có ghi rõ là không có công trình)
1. Báo cáo hội nghị khoa học, bài báo khoa học đã công bố trong các ấn phẩm thuộc danh mục Web of Science hoặc Scopus là tác giả chính (tác giả thứ nhất/đứng đầu, tác giả liên hệ):
	TT
	Tên bài báo khoa học/báo cáo hội nghị khoa học
	Chỉ số DOI
	Tác giả thứ nhất
	Tác giả liên hệ
	Tên tạp chí, 
kỷ yếu
	Tập, số, trang
	Tháng, năm công bố
	Điểm công trình
tối đa

	I. Tạp chí/kỷ yếu thuộc danh mục Web of Science

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	II. Tạp chí/kỷ yếu thuộc danh mục SCOPUS

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng cộng
	


2. Chương sách tham khảo do các nhà xuất bản quốc tế uy tín phát hành (tác giả thứ nhất/đứng đầu, tác giả liên hệ)
	TT
	Tên chương sách
	Chỉ số DOI
	Tác giả đứng đầu
	Tác giả liên hệ
	Tên sách
	Nhà xuất bản quốc tế uy tín
	Tháng, năm xuất bản
	Số trang
	Điểm công trình tối đa

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng cộng
	


3. Bài báo đăng trên các tạp chí khoa học trong nước là tác giả chính (tác giả thứ nhất/đứng đầu, tác giả liên hệ) đã công bố trên Tạp chí trong nước được Hội đồng Giáo sư nhà nước quy định khung điểm đánh giá từ 0,75 điểm trở lên.
	TT
	Tên bài báo khoa học
	Chỉ số DOI
	Tác giả thứ nhất
	Tác giả liên hệ
	Tên tạp chí
	Tập, số, trang
	Tháng, năm công bố
	Điểm công trình
tối đa
	Ngành/Lĩnh vực

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	CNTT

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng cộng
	


4. Sách chuyên khảo do các nhà xuất bản uy tín trong nước và quốc tế phát hành 
	TT
	Tên sách chuyên khảo
	Chỉ số DOI
	Tác giả thứ nhất
	Tác giả liên hệ
	Nhà xuất bản uy tín
	Chỉ số ISBN
	Tháng, năm công bố
	Điểm công trình
tối đa

	I. Trong nước

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	II. Quốc tế

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng cộng
	


5. Sáng chế (là tác giả hoặc đồng tác giả của kết quả nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ đã đăng ký và được cấp bằng độc quyền sáng chế quốc gia hoặc quốc tế): Tên sáng chế, đơn vị cấp bằng độc quyền sáng chế, năm cấp bằng độc quyền sáng chế.
V. KẾT QUẢ QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO NGHIÊN CỨU SINH
1. Quyết định trúng tuyển số:…………. Ngày tháng năm: …………………………......
2. Quyết định nhập học số:…………. Ngày tháng năm: …………………………......
3. [bookmark: _GoBack]Quyết định giao đề tài và phân công người hướng dẫn số: ….. ……/QĐ- ĐHNH, ngày tháng năm ra quyết định…………..
Tên luận án: …………………………......…………………………......

4. Người hướng dẫn 
- Thứ nhất, Họ tên:…………………………………Nơi công tác…………………	…...	
- Thứ hai (nếu có) Họ tên:…………………………Nơi công tác…………………	…...	
5. Quyết định đổi, điều chỉnh tên đề tài số:………………/QĐ-ĐHLH, ngày tháng năm
sửa đổi. điều chỉnh : ……………………………………………………………………..
6. Thời gian gia hạn:
  + Lần 1: từ ngày………………… đến ngày……………………Lý do:…………..
  + Lần 2: từ ngày………………… đến ngày……………………Lý do:…………..
  + Lần 3: từ ngày………………… đến ngày………………    …Lý do:…………..
7. Kết quả quá trình đào tạo nghiên cứu sinh:	
	
	Tên học phần
	Số tín chỉ
	Kết quả

	1
	Các học phần (Mỗi học phần Tên và ghi mã số học phần)
	
	

	
	Học phần:….
	
	

	2
	Chuyên đề Tiến sĩ
	
	

	
	Chuyên đề 1 (tên chuyên đề)
	
	

	
	Chuyên đề 2 (tên chuyên đề)
	
	

	
	Chuyên đề 3 (tên chuyên đề)
	
	


8. Bảo vệ luận án tại đơn vị chuyên môn:
- Quyết định số…………../QĐ-ĐHLH, ngày tháng năm ra quyết định: …………….
- Kết quả: …………………………………………………………………… ……….   
9. Bảo vệ luận án cấp Trường:
- Quyết định số…………../QĐ-ĐHLH, ngày tháng năm ra quyết định: …………….
- Kết quả:   …………………………………………………………………………….
Tôi cam đoan và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung bản lý lịch khoa học, nếu sai tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

	
	….., ngày …. tháng … năm ….
Người khai 
(Ký và ghi rõ họ tên)
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1


